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Trong thang Tu va 4 thang dau nam 2026, tinh hinh kinh te - xa hoi thanh

pho Can Tha tiep tuc duy tri xu huang phuc hoi va tang truong tren nhieu
r 99

linh vuc. San xaat nong, lam nghiep va thiiy san on dinh vai tong san luang

thuy san uac dat 236,36 nghin tan, tang 6,51% so vai ciing ky; boat dong

cong nghiep khai sac khi chi so su dung lao dong 4 thang tang 12,85%.

Thuang mai, dich vu tang truong kha vai tong muc ban le hang hoa va doanh

thu dich vu tieu dung dat 82,76 nghin ty dong, tang 16,12%. Ben canh do, so

doanh nghiep dang ky mai dat 1.684 doanh nghiep, tang 54,21%, phdn anh

xu huang phuc hoi cua khu vuc san xuat kinh doanh. Tuy nhien, mot so chi

tieu con chiu dp luc nhu CPI binh quan 4 thang tang 3,19% va tinh trang

doanh nghiep rut lui khoi thi truong van a muc cao, cho thay nen kinh te van

doi mat vai khong it thach thuc.
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San xuat nong, lam nghiep va thuy san tren dia ban duy tri on

dinh. Dien tich lua dong xuan dat 312.615 ha, giam 4,53%;

cay an qua dat khoang 100.417 ha, tang 0,76%. Chan nuoi

phat trien on dinh, dich benh co ban duoc kiem soat. Tong

san luong thuy san 4 thang nam 2026 uoc dat 236,36 nghin
r r r

tan, tang 6,51% so voi cung ky. San xuat toan nganh tiep tuc

chuyen dich theo hudng nang cao hieu qua va ben vung.

/

A"the I\/leRor~ig Deltar~»

w«

v



NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 03

Trong thang 4 nam 2026, hoat dong san

xuat cong nghiep tren dia ban tiep tuc duy tri

da phuc hoi, keo theo nhu cau sir dung lao
r

dong gia tang. Chi so sir dung lao dong trong

cac doanh nghiep cong nghiep tang 1,66%

so voi thang triroc va tang 14,87% so voi

cung ky; tinh chung 4 thang dau nam tang

12,85%. Dang chu y, khu virc doanh nghiep

ngoai nha nuoc tang 18,81% va khu vuc

doanh nghiep nha nuoc tang 19,65% so voi

cung ky, cho thay xu huong mo rong san

xuat kha ro net. Sir gia tang nay phan anh

nhu cau lao dong phuc vu cac don hang va

hoat dong san xuat kinh doanh dang dan

I khoi sac.
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Thco so lieu cua Kho bac Nha
r

nuoc khu vuc XIX den

24/4/2026, luy ke gia tri giai ngan

nguon von dau tu cong dat 2.009 ty

dong va dat 10,43% so voi ke

hoach nam.
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Thang 4 nam 2026, hoat dong dang ky
doanh nghiep tren dia ban thanli pho tiep tuc

ghi nhan nhieu bien dong tich cue. Thanh pho
cap mod dang ky kinh doanh cho 409 doanh
nghiep cac loai hinh, tang 79,38% so vdi

•
9 r

thang trude, vdi tong von dang ky dat

f 1.717,05 ty dong, tang 2,82%. Ben canh do,

so doanh nghiep dang ky hoat dong trd lai 63
doanh nghiep, tang 43,18%, cho thay tin hieu
phuc hoi san xuat kinh doanh. Tuy nhien, tinli
trang doanh nghiep rut lui khoi thi trudng van
d muc cao, voi 54 doanh nghiep giai the tu

nguyen, tang 54,28% va 134 doanh nghiep
dang ky tam ngung hoat dong, tang 28,84%
so voi thang truoc.

Luy ke 4 thang dau nam 2026, toan thanh

pho c6 1.684 doanh nghiep dang ky mdi,
7 r

- tang 54,21% so voi cung ky, vdi tong von

P dang ky dat 7.969,25 ty dong, tang 2,14%.

X Dong thdi, co 500 doanh nghiep quay trd lai

f 1 hoat dong, tang 27,88%, phan anil xu hudng

’jk phuc hoi dan cua khu vuc doanh nghiep. Tuy

nhien, so doanh nghiep giai the tu nguyen

il van d muc cao vdi 230 doanh nghiep, tang

I \ 119,04%; so doanh nghiep dang ky tam

ngung kinh doanh la 913 doanh nghiep, giam

nhe 0,65% so vdi cung ky.

[XI - :
s:

• /i A

0/



NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 05

f
r; mm «E

i
i

sv J’t’‘ts

i
msnThang 4/2026, hoat dong thuong mai va

dich vu tren dia ban Can Tho dien ra soi
dong, duocthuc day bbi chuoi sir kien le hoi

i nhir Gio To Hung Vuang, Tet Choi Chnam

P : Thmay va Le hoi Banh dan gian Nam Bo,
qua do gop phan kich cau tieu dung va gia
tang nhu cau dich vu. Tinh chung 4 thang dau
nam 2026, hoat dong thuong mai va dich vu
tren dia ban tiep tuc duy tri da tang truong
tich circ.
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X
Tong muc ban le hang hoa va

doanh thu dich vu tieu dung uoc

dat 82,76 nghin ty dong, tang

16,12% so voi cung ky nam

trade. Trong do, ban le hang hoa

giu vai tro chu luc voi doanh thu

dat 63,61 nghin ty dong, tang

17,57%; cac nganh dich vu nhu

luu tru, an uong, du lich lu hanh

va dich vu khac cung ghi nhan

muc tang kha. Ket qua nay cho

thay sue mua va nhu cau tieu

dung tren dia ban tiep tuc phuc

hoi va cai thien ro net.

ft
\a

1 I
I

fe.

iv IVn

I
I



NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
06



KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 07

NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)



NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 08



NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 09



NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 10



NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 11



NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 12



MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

3.537

5.709

7.986

10.045

5.269

6.985

9.822

11.615

Tổng thu ngân sách nhà nước

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

2.855

12.197

16.572

20.387

1.932

12.649

15.672

18.401

Tổng chi ngân sách địa phương

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

103,69
103,55

103,45
103,35

102,31 102,29

102,76

103,19

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cùng kỳ 

(lũy kế, %)

2025 2026

87,98

103,23
115,58

102,91

96,12

84,97

128,38

102,00

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với 

tháng trước (tháng,%)

2025 2026

101,99

109,93 110,15
109,90

120,18

109,06 109,37 109,31

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với cùng kỳ (lũy kế, %)

2025 2026

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 13

18,17

35,77

53,47

71,26

19,60

40,05

60,87
65,76

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng (lũy kế, nghìn tỷ đồng)

2025 2026

101,99

118,89
110,52 109,27

120,18

98,35

109,88 109,15

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với 

cùng kỳ (tháng,%)

2025 2026



NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

2.398

2.362

2.266

Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026

Sản lượng lúa Đông xuân năm 2024 - 2026 (theo vụ, nghìn tấn)

24.055

25.127

26.894

Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng

(lũy kế, tấn)

14.335 15.041

17.655

Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng

(lũy kế, tấn)

102.120
116.827

126.034

Sản lượng thủy sản (tấn)

86.536

99.950

107.379

Sản lượng nuôi trồng (lũy kế, tấn)

15.585

16.877

18.655

Sản lượng khai thác (lũy kế, tấn)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 14



Đã cập nhật chỉ số IIP, Chỉ số tiêu thụ, chỉ số tồn kho của T3/2026 (tháng chính thức)

Riêng chỉ tiêu chỉ số lao động sử dụng là chỉ số ước tính nên chỉ tiêu chỉ số lao động của T3/2026 không có cập nhật lại

CÔNG NGHIỆP (*)

87,98

103,23

115,58

102,9196,12

84,97

128,38

102,00

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành so với tháng trước

(theo tháng, %)

2025 2026

0,00
0,00

650,00

284,62

0,00
0,00

55,00
181,82

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành khai 

khoáng so với tháng trước

(theo tháng, %)

2025 2026

88,77

102,39
116,24

102,9696,67

83,30

128,92

102,71

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo so với tháng 

trước (theo tháng, %)

2025 2026

77,97

113,63

109,09

102,46
87,82

109,10

124,48

93,47

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành sản 

xuất và phân phối điện so với tháng trước 

(theo tháng, %)

2025 2026

100,04

105,35

103,17

95,26

101,00

98,71

107,21

99,51

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành cung 

cấp nước và xử lý rác thải so với tháng trước 

(theo tháng, %)

2025 2026

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 15



Đã cập nhật chỉ số IIP, Chỉ số tiêu thụ, chỉ số tồn kho của T3/2026 (tháng chính thức)

Riêng chỉ tiêu chỉ số lao động sử dụng là chỉ số ước tính nên chỉ tiêu chỉ số lao động của T3/2026 không có cập nhật lại

CÔNG NGHIỆP (*)

101,99

118,89
110,52 109,27

120,18

98,35 109,88
109,15

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành so với tháng cùng kỳ

(theo tháng, %)

2025 2026

0,00

28,57
65,00

137,04

0,00

200,00

16,92

10,81

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành khai 

khoáng so với tháng cùng kỳ

(theo tháng, %)

2025 2026

101,86

118,77
109,71 110,52

121,69

98,35
109,79 109,78

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo so với tháng 

cùng kỳ (theo tháng, %)

2025 2026

104,13

122,57 122,20

96,27
102,72 98,62

112,53
102,66

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành sản 

xuất và phân phối điện so với tháng cùng kỳ 

(theo tháng, %)

2025 2026

98,80

104,81

107,93

103,60
101,80

96,08

99,82

104,26

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành cung 

cấp nước và xử lý rác thải so với tháng cùng 

kỳ (theo tháng, %)

2025 2026
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Đã cập nhật chỉ số IIP, Chỉ số tiêu thụ, chỉ số tồn kho của T3/2026 (tháng chính thức)

Riêng chỉ tiêu chỉ số lao động sử dụng là chỉ số ước tính nên chỉ tiêu chỉ số lao động của T3/2026 không có cập nhật lại

CÔNG NGHIỆP (*)

101,99

109,93 110,15 109,90

120,18

109,06 109,37 109,31

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành so với cùng kỳ

(Lũy kế, %)

2025 2026

0,00

28,57

55,56

96,30

200,00

41,33 19,62

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành khai 

khoáng so với cùng kỳ

(Lũy kế, %)

2025 2026

101,86

109,77 109,75

109,96

121,69

109,84 109,82

109,81

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo so với cùng kỳ

(Lũy kế, %)

2025 2026

104,13

113,19

116,34

110,07

102,72

100,54

104,94
104,32

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành sản 

xuất và phân phối điện so với cùng kỳ (Lũy 

kế, %)

2025 2026

98,80

101,79

103,84 103,78
101,80

98,88 99,20

100,45

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ngành cung 

cấp nước và xử lý rác thải so với cùng kỳ (Lũy 

kế, %)

2025 2026
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Đã cập nhật chỉ số IIP, Chỉ số tiêu thụ, chỉ số tồn kho của T3/2026 (tháng chính thức)

Riêng chỉ tiêu chỉ số lao động sử dụng là chỉ số ước tính nên chỉ tiêu chỉ số lao động của T3/2026 không có cập nhật lại

83,58

127,38

101,47

95,93

122,39

99,34
98,81

106,29

Chỉ số tiêu thụ so với cùng kỳ (tháng, %)

2025 2026

102,02 101,44
100,10

99,68

112,85 113,15

115,25 114,87

Chỉ số sử dụng lao động so với cùng kỳ

(tháng, %)

2025 2026

CÔNG NGHIỆP (*)

89,21

99,13
102,50

107,64

117,46
111,92 109,70 109,35

Chỉ số tồn kho so với cùng kỳ (tháng, %)
2025 2026
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Nguồn: Kho bạc Nhà nước Khu vực XIX

Cập nhật lại số liệu tháng 01/2026. Riêng tháng 4 cập nhật đến ngày 24/4/2026

GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

637

279

899

1.125

667

537

137

668

Giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách

nhà nước (theo tháng, tỷ đồng)

2025 2026

2,53

1,11

3,61

4,40

3,46

2,79

0,71

3,47

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ ngân 

sách nhà nước so với kế hoạch 

(theo tháng, %) 

2025 2026

637

917

1.815

2.940

667

1.204
1.341

2.009

Giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách 

nhà nước (lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

2,53

3,63

7,30

11,49

3,46

6,25

6,96

10,43

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ ngân 

sách nhà nước so với kế hoạch 

(lũy kế, %) 

2025 2026

25.163 25.279 24.863 25.587

19.266 19.266 19.266 19.266

Kế hoạch các tháng năm 2025 và năm 2026 (tỷ đồng)

2025 2026
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP(*)

Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Cập nhật số liệu tháng 01, 02,4/2025 và tháng 02/2026

269

229 228

366

557

490

228

409

Số doanh nghiệp thành lập mới 

(theo tháng, DN)
2025 2026

269

498

726

1.092

557

1.047

1.275

1.684

Số doanh nghiệp thành lập mới 

(lũy kế, DN)

2025 2026

204

72
52

63

331

62
44

63

Số DN quay trở lại hoạt động 

(theo tháng, DN)

2025 2026

204

276

328

391

331

393

437

500

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

(lũy kế, DN)

2025 2026

683

90 76 70

581

94 104
134

Số DN tạm ngưng có thời hạn 

(theo tháng, DN)
2025 2026

683

773

849
919

581

675

779

913

Số doanh nghiệp tạm ngưng có thời hạn

(lũy kế, DN)

2025 2026

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 20



TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP(*) (tiếp theo)

51

65

54

23

83

58

35

54

Số doanh nghiệp chờ giải thể/giải thể

(theo tháng, DN)

2025 2026

51

116

170

193

83

141

176

230

Số doanh nghiệp chờ giải thể/giải thể 

(lũy kế, DN)

2025 2026

473

774

1.054

1.483

888

1.440

1.712

2.184

734

889

1.019
1.112

664

816

955

1.143

Số DN gia nhập và số DN rút lui khỏi thị trường 

(lũy kế, DN)

Số doanh nghiệp gia nhập thị trường (lũy kế, DN) Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (lũy kế, DN) 
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Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Cập nhật số liệu tháng 01, 02, 4/2025 và tháng 02/2026



Cập nhật số liệu từ tháng 01-03/2025 và tháng 01/2026

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

18,17 17,60 17,70 17,80
19,60 20,45

20,81 21,89

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

2025 2026

2,45 2,44 2,43
2,43

2,80 2,83

2,53
2,79

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

2025 2026

0,05 0,04 0,04

0,06
0,05 0,04

0,06 0,06

Du lịch lữ hành

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)
2025 2026

1,81 1,83 1,81 1,771,77
1,96 1,90

2,34

Dịch vụ  khác

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

2025 2026

13,86 13,28 13,42 13,54
14,98 15,61 16,32 16,69

Bán lẻ hàng hóa

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)

2025 2026
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Cập nhật số liệu từ tháng 01-03/2025 và tháng 01/2026

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (tiếp)

18,17

35,77

53,47

71,26

19,60

40,05

60,87
65,76

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

2025 2026

13,86

27,14

40,56

54,10

14,98

30,60

46,92
46,61

Bán lẻ hàng hóa

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)
2025 2026

2,45

4,89

7,33
9,76

2,80

5,63

8,16

10,95

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)
2025 2026

1,81

3,64

5,45

7,22

1,77

3,73

5,63

7,97

Dịch vụ  khác

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

2025 2026

0,05
0,09

0,13

0,19

0,05

0,09

0,16

0,22

Du lịch lữ hành 

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)
2025 2026
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VẬN TẢI, KHO BÃI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI

1.004
974

1.061 1.058

1.212
1.150

1.186
1.238

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ vận tải 

(theo tháng, tỷ đồng)

2025 2026

878 864

933 926

1.060

1.019 1.032

1.079

Doanh thu vận tải 

(theo tháng, tỷ đồng)

2025 2026

107

93

110 111

121

98

117

119

Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ 

(theo tháng, tỷ đồng)

2025 2026

19

17
18

21

32

33

37

39

Doanh thu bưu chính, chuyển phát 

(theo tháng, tỷ đồng)

2025 2026
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VẬN TẢI, KHO BÃI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI (tiếp)

1.004

1.979

3.040

4.097

1.212

2.362

3.548

4.786

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

878

1.743

2.675

3.602

1.060

2.078

3.111

4.190

Doanh thu vận tải 

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

107

200

310

421

121

219

335

454

Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

19

36

54

75

32

65

102

142

Doanh thu bưu chính, chuyển phát

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026
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CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ ĐÔ LA MỸ

103,69

103,40

103,25 103,07

102,31 102,31

103,69

104,52

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với cùng kỳ (%)

2025 2026

103,69

103,55
103,45 103,35

102,31 102,29

102,76

103,19

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cùng kỳ (lũy kế, %)

101,29

100,71

100,12
100,08

100,08

100,75

101,47

100,91

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với tháng trước (%)

2025 2026

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 26



CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ ĐÔ LA MỸ (tiếp theo)

101,64

104,70

104,68

111,08

104,23

111,96

101,43

93,98

Chỉ số giá vàng so với tháng trước (%)

2025 2026

135,84
139,87 138,09

141,37

180,18

192,66

186,69

157,95

Chỉ số giá vàng so với cùng kỳ (%)

2025 2026

135,84
137,84 137,92

138,78

180,18
186,32 186,44 178,87

Chỉ số giá vàng bình quân so cùng kỳ

(lũy kế, %)

2025 2026
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100,12 100,23 100,69
101,06

99,91
99,15

100,60 100,17

Chỉ số giá Đô la Mỹ so với tháng trước (%)

2025 2026

103,67 103,65 103,53
103,42

103,61 103,05
102,83 102,50

Chỉ số giá Đô la Mỹ bình quân so cùng kỳ

(lũy kế, %)

2025 2026

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ ĐÔ LA MỸ (tiếp theo)

103,67 103,63 103,30 103,09

103,61 102,49 102,40 101,51

Chỉ số giá Đô la Mỹ so với cùng kỳ (%)

2025 2026
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Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

(*) Số liệu các tháng trước được cập nhật đến ngày cuối tháng. Riêng tháng Ba cập nhật đến ngày 25/3/2026.

THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN(*)

3.537

2.172 2.278
2.058

5.269

1.716

2.837

1.793

Tổng thu ngân sách nhà nước

(tháng, tỷ đồng)

2025 2026

2.855

9.341

4.375

3.815

1.932

10.717

3.023
2.729

Tổng chi ngân sách địa phương

(tháng, tỷ đồng)

2025 2026

693

8.642

634
1.116

729 467 237
1.058

2025 2026

Chi đầu tư phát triển (tháng, tỷ đồng)

3.489

2.129 2.212
1.995

5.147

1.596

2.704

1.702

2025 2026

Thu nội địa (tháng, tỷ đồng)

48
43

66 63

122 120
133

90

2025 2026

Thu xuất, nhập khẩu (tháng, tỷ đồng)

2.132

658

3.723

2.674

1.132

2.294 2.354

1.670

2025 2026

Chi thường xuyên (tháng, tỷ đồng)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 29



Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

(*) Số liệu các tháng trước được cập nhật đến ngày cuối tháng. Riêng tháng Ba cập nhật đến ngày 25/3/2026.

THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN(*)

3.537

5.709

7.986

10.045

5.269

6.985

9.822

11.615

Tổng thu ngân sách nhà nước

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026

2.855

12.197

16.572

20.387

1.932

12.649

15.672

18.401

Tổng chi ngân sách địa phương

(lũy kế, tỷ đồng)

2025 2026
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3.489

5.618

7.831

9.826

5.147

6.743

9.447

11.149

2025 2026

Thu nội địa (lũy kế, tỷ đồng)

48
90

156

219

122

242

375

466

2025 2026

Thu xuất, nhập khẩu (lũy kế, tỷ đồng)

693

9.335
9.969

11.085

729
1.196 1.433

2.491

2025 2026

Chi đầu tư phát triển (lũy kế, tỷ đồng)

2.132
2.789

6.513

9.186

1.132

3.426

5.780

7.450

2025 2026

Chi thường xuyên (lũy kế, tỷ đồng)



Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Khu vực 14

NGÂN HÀNG

202 202
208 208

231 231 232 235

-3,52 -3,44 -0,56 -0,53 0,31 0,01 0,37
1,78

-15,00

 5,00

 25,00

 45,00

 65,00

 85,00

 -

 40,00

 80,00

 120 ,00

 160 ,00

 200 ,00

 240 ,00

Vốn huy động (theo tháng, nghìn tỷ đồng, %)

Vốn huy động (theo tháng, nghìn tỷ đồng) Tốc độ tăng vốn huy động so với cuối năm (theo tháng, %)

287 289
299 300

327 326 330
339

-0,59

0,05
3,62 3,92

-1,54
-1,70

-0,54

2,12
-5,00

 15,00

 35,00

 55,00

 75,00

 95,00

 115 ,00

 -

 50,00

 100 ,00

 150 ,00

 200 ,00

 250 ,00

 300 ,00

 350 ,00

Tổng dư nợ cho vay (theo tháng, nghìn tỷ đồng, %)

Tổng dư nợ cho vay (theo tháng, nghìn tỷ đồng) Tốc độ tăng dư nợ cho vay so với cuối năm (theo tháng, %)
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Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Cục Hải quan (www.customs.gov.vn)

XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

271
252

367

336

226

418

Xuất khẩu (theo tháng, triệu USD)
2025 2026

271

523

890

336

562

979

Xuất khẩu (lũy kế, triệu USD)

2025 2026

81

104 103

119

84

113

Nhập khẩu (theo tháng, triệu USD)

2025 2026

81

185

287

119

203

317

Nhập khẩu (lũy kế, triệu USD)

2025 2026

271

523

890

336

562

979

81

185

287

119

203

317

190

338

603

217

359

662

Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất siêu

Kim ngạch xuất nhập khẩu (lũy kế, triệu USD)
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Số liệu được cập nhật từ ngày 15/3/2026 đến ngày 14/4/2026

Nguồn: Công an thành phố Cần Thơ

TAI NẠN GIAO THÔNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

65

76

42

62

30
33

38

44

Số vụ tai nạn giao thông 

(theo tháng, vụ)
2025 2026

41
39

22

26
24 26

33

39
42

45

36

59

12 12
14

17

2025 2026

Số người chết và bị thương 

(theo tháng, người)

Số người chết (người) Số người bị thương (người)

65

141

183

245

30

63

101

145

Số vụ tai nạn giao thông (lũy kế, vụ)

2025 2026

41

80

102

128

24

50

83

122

42

87

123

182

12
24

38

55

2025 2026

Số người chết và bị thương (lũy kế, người)
Số người chết (người) Số người bị thương (người)

2

1 1

2

8

7

0

1

410
300 488

163

2.878

11.045

5
5

2.0 05

4.0 05

6.0 05

8.0 05

10. 005

12. 005

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Số vụ cháy, nổ (theo tháng, vụ, thiệt hại)

Số vụ cháy, nổ (theo tháng, vụ) Tổng giá trị thiệt hại ước tính (triệu đồng)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG TƯ VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 33



Nguồn: Sở Y tế thành phố Cần Thơ

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

73

150 141 154

276

682

495

730

Sốt xuất huyết (theo tháng, trường hợp)
2025 2026

73

223

364

518

276

958

1.453

2.183

Sốt xuất huyết (lũy tích, trường hợp)

2025 2026

100
133

158

207

130

369

254

569

Tay chân miệng (tháng, trường hợp)

2025 2026

100

233

391

598

130

499

753

1.322

Tay chân miệng (lũy tích, trường hợp)

2025 2026

41

49

62

58

6 6

1 0

Sởi (tháng, trường hợp)

2025 2026

41

90

152

210

6 12 13 13

2025 2026

Sởi (lũy tích, trường hợp)
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TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP)

107,08

107,88

107,46

107,02

Tốc độ phát triển (GRDP) TP Cần Thơ (theo quý, %)
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101,61

105,48

102,89

103,60

109,60

108,44

108,99

107,35

109,42

108,64

109,02

108,38

105,40

104,95

105,18

109,51

Tốc độ phát triển (GRDP) TP Cần Thơ (theo khu vực, %)

Thuế SP trừ trợ cấp SP Dịch vụ Công nghiệp và xây dựng Nông, lâm nghiệp và thủy sản

23,11

26,54

44,61

5,74

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

25,20

25,98

43,26

5,56

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

Cơ cấu GRDP quý I năm 2026

(theo giá HH,%)
Cơ cấu GRDP quý I năm 2025

(theo giá HH,%)

Tốc độ phát triển quý I/2026 ước tính theo giá so sánh năm 2020



TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) (Tiếp)

107,87 

111,21 

108,45 108,27 

109,01 

107,02 

Tốc độ phát triển (GRDP) của 6 TP trực thuộc TW

quý I năm 2026 (%)

105,30

106,14

107,80

107,02

105,64

Tốc độ phát triển (GRDP) các tỉnh Miền tây

quý I năm 2026 (%)
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Tốc độ phát triển quý I/2026 ước tính theo giá so sánh năm 2020



VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá 

hiện hành (theo quý, nghìn tỷ đồng)
Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa 

bàn so với cùng kỳ (theo quý, %) 

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện 

hành (lũy kế, nghìn tỷ đồng)

Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 

so với cùng kỳ (lũy kế, %) 

5,89
6,09

6,31

9,97
11,61

12,23

0,37 0,46 0,98

16,23

18,16

19,52

 -

 5,00

 10,0 0

 15,0 0

 20,0 0

 25,0 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100 %

Vốn nhà nước trên địa bàn

Vốn ngoài nhà nước

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn

6,24

11,91

7,48

8,82 3,48 3,55

2,50

16,41

5,35

170,99

24,97

113,61

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 

Vốn nhà nước trên địa bàn

Vốn ngoài nhà nước

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

5,89 6,09

6,31

9,97 11,61 12,23

0,37 0,46 0,98

16,23

18,16

19,52

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Vốn ngoài nhà nước

Vốn nhà nước trên địa bàn

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 

6,24

11,91

7,48

8,82 3,48

3,55
2,50

16,41

5,35

170,99

24,97

113,61

Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 
Vốn nhà nước trên địa bàn
Vốn ngoài nhà nước
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
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1.673.707 người3.224.937 người

94,94

triệu đồng/người/năm

Dân số trung bình sơ 

bộ năm 2025
Lao động có việc làm từ 15 tuổi 

trở lên đang làm việc

GRDP bình quân đầu 

người

DÂN SỐ, LAO ĐỘNG

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ước đạt

1.673.707 người, tăng 3,10%. Năm 2025, tổng sản phẩm bình

quân đầu người của thành phố Cần Thơ ước đạt 94,94 triệu

đồng/người/năm, tăng 9,70% so với năm 2024 (tương ứng tăng

8,39 triệu đồng/người).

Dân số trung bình sơ bộ năm 2025 của thành phố Cần Thơ (mới) đạt

3.224.937 người, tăng 0,56% so với năm trước; trong đó, dân số nam là

1.621.640 người (tăng 0,64%) và dân số nữ 1.603.297 người (tăng

0,47%), phản ánh cơ cấu dân số tương đối ổn định và cân bằng giới tính.

Phân theo khu vực, dân số thành thị năm 2025 đạt 1.436.483 người,

giảm 5,18%, trong khi dân số nông thôn đạt 1.788.454 người, tăng 5,69%

so với năm 2024, cho thấy xu hướng dịch chuyển dân cư và tác động của

quá trình sắp xếp, mở rộng không gian phát triển đô thị - nông thôn.
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Nguồn: Thống kê 6 thành phố trực thuộc Trung ương

8.858

4.150

2.969

13.804

3.225

1.190

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TP. Hồ Chí 

Minh

Cần Thơ Huế

Dân số trung bình (nghìn người)

1.587

734

316

2.973

306

90

Hà Nội

Hải Phòng

Đà Nẵng

TP. Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Huế

Quy mô GRDP theo giá hiện hành

(nghìn tỷ đồng)

108,16

111,81

109,18

107,53 107,23

108,50

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh Cần Thơ Huế

Tốc độ phát triển GRDP (%)

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh Cần Thơ Huế

704

196

61

774

79

15

156

75 73

259

74
16

Thu - Chi ngân sách nhà nước (nghìn tỷ đồng)

Thu chi ngân sách nhà nước Chi ngân sách nhà nước 

SỐ LIỆU KINH TẾ CHỦ YẾU 6 TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

ƯỚC NĂM 2025
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